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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG 
CUỐI NĂM 2023 CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI

I. Kết quả sản xuất nông nghiệp 6 tháng 
đầu năm 2023

Tốc độ tăng trưởng (GRDP) nông, lâm nghiệp 
và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn 
thành phố ước tăng 2,24% so với cùng kỳ năm 
2022. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng 
đầu năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 
21.917 tỷ đồng, tăng 2,23% so cùng kỳ. Trong đó, 
giá trị sản xuất nông nghiệp 20.254 tỷ đồng, tăng 
2,17%; lâm nghiệp 41 tỷ đồng, giảm 3,24%; thủy 
sản 1.622 tỷ đồng, tăng 3,21% so cùng kỳ 2022. 
Một số kết quả đạt được theo từng lĩnh vực, cụ thể 
như sau:

1. Trồng trọt
Theo số liệu báo cáo của Cục thống kê Hà Nội 

6 tháng đầu năm 2023:
1.1. Lúa vụ Xuân: Diện tích gieo cấy đạt 82,5 

nghìn ha, giảm 1.120 ha, (giảm 1,3%) so với cùng 
kỳ năm trước.

Theo đánh giá sơ bộ, năng suất ước đạt 62,7 
tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha, tương đương tăng 0,6% 
so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lúa đạt 517 
nghìn tấn, tăng 0,4%. 

1.2. Cây màu vụ Đông Xuân: Thành phố 
gieo trồng được 8,9 nghìn ha ngô, bằng 86,7% 
cùng kỳ năm trước với sản lượng ước đạt 46 nghìn 
tấn, bằng 90,6%; khoai lang 1,1 nghìn ha, bằng 
82,6% (sản lượng 9,6 nghìn tấn, bằng 88,7%); 
đậu tương 935 ha, bằng 89,6% (sản lượng 1,6 
nghìn tấn, bằng 94,9%); lạc 1,7 nghìn ha, bằng 
93,7% (sản lượng 3,4 nghìn tấn, tăng 58,2%); rau 
24,7 nghìn ha, tăng 3,4% (sản lượng 533 nghìn 
tấn, tăng 3,9%); đậu 247 ha, bằng 86,1% (sản 
lượng 420 tấn, tăng 20,3%).

1.3. Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm 
hiện có ước đạt 23,8 nghìn ha, tăng 1,8% so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là cây ăn quả 
20,1 nghìn ha, tăng 1,8%; cây lấy quả chứa dầu 
27 ha, giảm 7,8%; cây chè 2 nghìn ha, giảm 1,2%; 
cây gia vị, dược liệu 200 ha, giảm 3,2%; cây lâu 
năm khác 1.429 ha, tăng 8,4%. 

2. Tình hình chăn nuôi
Đàn trâu tiếp tục xu hướng tăng với số lượng 

hiện có 28,8 nghìn con, tăng 2,9% so với cùng kỳ 

năm trước; đàn bò 129,6 nghìn con, giảm 0,2%. 
Chăn nuôi lợn có sự phục hồi, giá thịt lợn hơi tăng 
nhẹ trong quý II góp phần giảm bớt áp lực về chi 
phí, tạo động lực để các hộ chăn nuôi mở rộng 
đàn. Đàn lợn hiện có 1,46 triệu con, tăng 4,4% 
so với cùng kỳ (chưa bao gồm lợn sữa 1,3 triệu 
con, tăng 4,1%), đàn gia cầm đạt 40,8 triệu con, 
tăng 3,6% (đàn gà 27,1 triệu con, tăng 2,8%). Sản 
lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 
2023 ước đạt 1.035 tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ 
năm trước; thịt bò đạt 5.411 tấn, tăng 0,1%; thịt 
lợn đạt 124 nghìn tấn, tăng 8%; thịt gia cầm đạt 
80,5 nghìn tấn, giảm 0,3% (thịt gà 60,3 nghìn tấn, 
giảm 0,6%); trứng gia cầm đạt 1.398 triệu quả, 
tăng 4,2% (trứng gà 688 triệu quả, tăng 0,6%).

3. Thủy sản
Diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 

2023 ước đạt 22,5 nghìn ha (chủ yếu là diện tích 
nuôi cá), tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; 
sản lượng thủy sản đạt 56,7 nghìn tấn, tăng 3,3% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó thủy sản nuôi 
trồng đạt 56 nghìn tấn, tăng 3,3%; thủy sản khai 
thác 670 tấn, giảm 0,9%.

4. Lâm nghiệp, kiểm lâm
- Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, diện tích 

rừng trồng mới tập trung đạt 34 ha, giảm 2,9% so 
với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng 
phân tán đạt 492 nghìn cây, tăng 0,8% so với cùng 
kỳ năm trước. 

- Từ đầu năm 2023 đến nay, xảy ra 31 vụ 
cháy rừng trên địa bàn thành phố, tổng diện tích 
bị cháy: 39,682 ha (chủ yếu cháy thảm thực bì, 
không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng), các 
vụ cháy đều được phát hiện và huy động lực lượng 
dập tắt kịp thời, không để lan rộng, không ảnh 
hưởng lớn đến tài nguyên rừng.

- Kết quả thừa hành pháp luật: Thực hiện tốt 
công tác tham mưu, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý 
lâm sản: Tính đến ngày 27/6/2023, đã xử lý 42 vụ 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ 
rừng và quản lý lâm sản; thu nộp ngân sách: 323 
triệu đồng; tang vật tịch thu: động vật hoang dã 
(1.285 cá thể, trong đó, động vật rừng nguy cấp, 
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quý, hiếm: 09 cá thể), 4 sản phẩm hoàn chỉnh chế 
tác từ ngà voi châu Phi, gỗ thông thường (4,531 
m3 quy tròn); Gỗ quý hiếm (1,974 m3).

5. Công tác cứu hộ động vật hoang dã
Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Cứu hộ 

động vật hoang dã Hà Nội đã thực hiện tốt việc 
tiếp nhận, cứu hộ, phòng trị bệnh, phục hồi sức 
khỏe, tổ chức tái thả động vật hoang dã về môi 
trường tự nhiên và chuyển giao sau cứu hộ. Kết 
quả cụ thể như sau:

5.1. Công tác tiếp nhận động vật hoang 
dã: Tổ chức tiếp nhận 49 vụ với 669 cá thể động 
vật hoang dã và 77,6kg rắn các loại.

5.2. Công tác tái thả, chuyển giao
- Công tác tái thả: Tổ chức tái thả động vật 

hoang dã về môi trường tự nhiên sau cứu hộ 02 
đợt với 271 cá thể và 72,8kg rắn các loại tại Vườn 
quốc gia Ba Vì; Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà 
Tĩnh).

- Công tác chuyển giao: Tổ chức chuyển giao 
động vật hoang dã bị chết trong quá trình tiếp 
nhận, cứu hộ 01 đợt với 542 cá thể và 10,3kg rắn 
cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

5.3. Công tác bảo tồn
- Thực hiện tốt công tác bảo tồn đối với các loài 

động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; có nguy cơ 
tuyệt chủng cao thuộc Phụ lục I, nhóm IB, nhóm IIB 
của Nghị định số 84/2021/NĐ-CP như: Rùa đầu to, 
Hạc cổ trắng, chim Hồng hoàng, hổ, gấu.

- Số động vật hoang dã hiện đang cứu hộ, bảo 
tồn tại Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã (tính 
đến ngày 01/7/2023) là 539 cá thể và 31,1kg rắn 
các loại.

6. Thủy lợi, đê điều và Phòng chống 
thiên tai

6.1. Thủy lợi
Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ 

sản xuất vụ xuân 2023 đảm bảo trong khung thời 
vụ tốt nhất; phối hợp với các Công ty thủy lợi và 
quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý các vi 
phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa 
bàn thành phố theo kế hoạch.

Tiếp tục triển khai các dự án cải tạo sửa chữa 
công trình thủy lợi; Tăng cường phối hợp với 
chính quyền các địa phương xử lý các trường hợp 
vi phạm Luật Thủy lợi. Triển khai xây dựng các 
phương án phòng chống thiên tai, phòng chống 
úng ngập khu vực ngoại thành, phương án đảm 
bảo an toàn cho các công trình trọng điểm trong 
mùa mưa năm 2023.

6.2. Công tác phòng, chống thiên tai
- Tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố các văn bản chỉ đạo, điều hành, các văn bản 
đóng góp ý kiến, các kế hoạch, phương án lĩnh 
vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
trên địa bàn thành phố; phối hợp tham mưu góp 
ý, dự thảo các văn bản của Trung ương và Thành 
phố liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên 
tai; chuẩn bị và phối hợp tổ chức các hội nghị về 
công tác phòng, chống thiên tai của Trung ương 
và Thành phố:

+ Tham mưu ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND 
ngày 14/4/2023 của UBND Thành phố về công tác 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2023; Quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ 
các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn Thành phố; Kế hoạch hưởng 
ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 
2023; Văn bản triển khai kế hoạch công tác năm 
2023 của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn; Văn bản triển khai thực hiện 
chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc 
gia; Báo cáo kiểm kê vật tư dự trữ phòng, chống 
thiên tai năm 2022 và trước lũ năm 2023; Báo cáo 
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình công 
tác số 05 của Thành ủy Hà Nội...

+ Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn; Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN 
năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 thành 
phố Hà Nội.

+ Xây dựng phương án hộ đê và bảo vệ trọng 
điểm phòng, chống thiên tai năm 2023 với 5 trọng 
điểm cấp thành phố, 16 trọng điểm cấp huyện (báo 
cáo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai 
ngày 13/4/2023); Phương án phòng, chống úng 
ngập khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ, 
đập trong mùa mưa bão năm 2023.

- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức 
cộng đồng về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn với nội dung và hình thức đa dạng: 
Thường xuyên đăng tải, cập nhật website, trang 
Facebook “Thông tin Phòng, chống thiên tai thành 
phố Hà Nội”, nhóm zalo PCTT, các phương tiện 
thông tin đại chúng.  

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Văn phòng 
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn thành phố: Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý 
thông tin, số liệu về tình hình khí tượng, thủy văn, 
thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 
thành phố, kịp thời tham mưu các báo cáo, văn 
bản chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ; 



Số 20, ngày 20 tháng 07 năm 2023 3

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan quản lý Quỹ 
phòng, chống thiên tai thành phố: Phối hợp tham 
mưu UBND ban hành quyết định về việc kiện toàn 
tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai 
thành phố Hà Nội (Quyết định số 622/QĐ-UBND 
ngày 01/2/2023). Xây dựng dự thảo Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Quỹ và lấy ý kiến tham gia 
đóng góp của các đơn vị liên quan tại văn bản số 
06/QPCTT ngày 05/5/2023 của Quỹ phòng, chống 
thiên tai thành phố. Tổng hợp, lập báo cáo quyết 
toán Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội 
năm 2022, xây dựng Kế hoạch thu, chi, quỹ Thành 
phố năm 2023 theo quy định.

6.3. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm Luật 
Đê điều

- Số vụ vi phạm phát sinh trong 6 tháng đầu 
năm 2023 là 33 vụ. Số vụ vi phạm đã được xử 
lý: 05 vụ (trong đó 03 vụ năm 2023; 02 vụ năm 
2022); còn tồn đọng vi phạm năm 2023: 30 vụ.

- Số vụ vi phạm được chính quyền địa phương 
thiết lập hồ sơ vi phạm liên quan đến lĩnh vực đê 
điều: 02 vụ.

7. Xây dựng nông thôn mới
Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Sơ 

kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 04-CTr/TU của 
Thành ủy và Phong trào thi đua “Toàn dân chung 
sức xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội’’ 
(thời gian tổ chức vào ngày 21/4/2023).

7.1. Về công nhận xã nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 06/4/2023, Hội đồng thẩm định nông 
thôn mới Thành phố tiến hành họp, bỏ phiếu, đánh 
giá đối với 63 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao và 15 xã đề nghị công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả 
63 xã đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND Thành phố 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 
15 xã đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND Thành phố 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lũy 
kế đến nay, thành phố có 111 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu.

7.2. Về công nhận huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới

Đến nay, 03 huyện: Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức 
đã hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới Trung ương ngày 14/5/2023 và đã được 
Đoàn công tác của Trung ương tiến hành kiểm tra 
thực tế và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với 
các huyện (huyện Ba Vì ngày 27/5/2023; huyện 
Ứng Hòa ngày 31/5/2023; huyện Mỹ Đức ngày 

09/6/2023). 
Sau khi các Sở, ngành hoàn thiện báo cáo 

thẩm tra đối với 02 huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, 
Văn phòng Điều phối NTM Thành phố sẽ hoàn 
thiện lại hồ sơ và trình Hội đồng thẩm định nông 
thôn mới Trung ương.

7.3. Thực hiện Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm

Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết 
định số 2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 phê duyệt 
kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
thành phố Hà Nội năm 2022 gồm 518 sản phẩm, 
trong đó có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 271 sản 
phẩm 4 sao, 246 sản phẩm 3 sao. Lũy kế đến nay, 
thành phố đã đánh giá 2.167 sản phẩm.

8. Công tác Khuyến nông
- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 30 

năm hoạt động khuyến nông 1993 - 2023; tham 
mưu thành phố ban hành bộ định mức kinh tế kỹ 
thuật về khuyến nông; tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn; tổ chức thẩm định và giải ngân 
kịp thời nguồn vốn vay Quỹ Khuyến nông đáp ứng 
nhu cầu vốn mở rộng sản xuất và đầu tư cơ giới 
hóa cho bà con nông dân.

- Tổ chức nghiệm thu các mô hình trồng trọt 
còn lại của năm 2022 (vụ Đông xuân 2022 - 2023); 
tiếp tục theo dõi chặt chẽ các mô hình chăn nuôi 
thực hiện năm thứ hai. Chủ động hướng dẫn và 
đôn đốc các hộ chuẩn bị đầy đủ thức ăn thô xanh, 
phòng chống rét, nóng và phòng trừ dịch bệnh cho 
cây trồng, vật nuôi. Kết quả, cây trồng mô hình 
sinh trưởng phát triển tốt, đàn vật nuôi khỏe mạnh 
không xảy ra dịch bệnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn giúp bà con nông 
dân tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 
để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao.

9. Công tác quản lý chất lượng, an toàn 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản

9.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức về ATTP

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung 
ương và Hà Nội đưa 183 tin, bài, phóng sự về công 
tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển sản 
xuất, tuyên truyền về các mô hình, cách làm tốt 
trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. Viết 
127 tin, bài về công tác quản lý an toàn thực phẩm, 
hướng dẫn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, 
quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ 
lực của Thành phố đăng trên các website của Sở 
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và các đơn vị trực thuộc. Phát hành Bản tin Quản 
lý chất lượng & an toàn thực phẩm nông nghiệp 
quý số 1 và 2 năm 2023 nhằm cung cấp, trao đổi 
các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về phát triển 
nông nghiệp, xúc tiến thương mại, kết nối, liên kết 
sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm.

- Tổ chức 58 hội nghị, hội thảo, lớp tuyên 
truyền, tập huấn kiến thức về chất lượng vật tư và 
ATTP nông, lâm, thủy sản cho bằng hình thức trực 
tuyến với trên 5.600 người tham dự. Trong đó, tập 
trung phổ biến điều kiện, quy định trong sản xuất 
kinh doanh nông, lâm, thủy sản, hướng dẫn quy 
trình giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y, kỹ thuật nuôi 
trồng thủy sản, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
IPM, áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên 
tiến GMP, HACCP, truyền thông về nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn, tập huấn kỹ năng 
nghiệp vụ, cập nhật văn bản mới cho cán bộ quản 
lý, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực 
phẩm, lựa chọn, sử dụng, bảo quản thực phẩm an 
toàn cho người tiêu dùng. 

9.2. Hỗ trợ kết nối sản xuất tiêu thụ, xây 
dựng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm 
an toàn 

- Triển khai đồng độ các giải pháp để thực hiện 
chương trình phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn, hợp tác các tỉnh và xúc tiến thương mại 
nông, lâm, thủy sản. Qua đó, Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố trong Ban điều 
phối đã tích cực, chủ động trong công tác kết nối 
sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Tiếp 
tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 
7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ngày 23/10/2021 về 
Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 
nông, lâm, thủy sản, giao thương giữa thành phố 
Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-
2025; Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và 43 tỉnh, 
thành phố đã chủ động, tích cực duy trì và hỗ trợ 
phát triển 926 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
cho thành phố Hà Nội (tăng 22 tỉnh và 140 chuỗi 
so với giai đoạn 2015 - 2020), những chuỗi này 
góp phần cung ứng nông sản thực phẩm an toàn 
cho thành phố Hà Nội.

- Thành phố tiếp tục duy trì và phát triển 159 
chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm. Các chuỗi đã thu hút nhiều 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia 
hợp tác xây dựng chuỗi. Đã xây dựng được trên 
40 nhãn hiệu được bảo hộ như gà đồi Ba Vì, gà 
đồi Sóc Sơn, gà Mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, nhãn 

Đại Thành, gạo thơm Bối Khê... Đồng thời tiếp tục 
hỗ trợ để nâng cao chất lượng, mẫu mã các sản 
phẩm trong chuỗi và nhân rộng các mô hình chuỗi 
an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục duy trì “Hệ thống truy xuất nguồn 
gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố 
Hà Nội” (check.hanoi.gov.vn). Lũy kế đến nay, Hệ 
thống đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham 
gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho 3.229 
cơ sở là các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế 
biến, sơ chế, đóng gói nông lâm sản và thủy sản, 
đã cấp 11.713 bộ mã truy xuất nguồn gốc các sản 
phẩm nông lâm thủy sản đủ các tiêu chí về an toàn 
thực phẩm lên Hệ thống.

9.3. Công tác lấy mẫu kiểm tra, hậu kiểm, 
giám sát an toàn thực phẩm 

- Hoạt động lấy mẫu, giám sát chất lượng, an 
toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm tiếp tục 
được tăng cường và tập trung vào các sản phẩm 
tươi sống tiêu dùng hàng ngày của người dân tại 
các công đoạn có nguy cơ cao. Tổng số mẫu được 
giám sát trong đợt là 69 mẫu, các mẫu đều đảm 
bảo an toàn với chỉ tiêu phân tích.

- Công tác tiếp nhận hồ sơ tự công bố được 
thực hiện thường xuyên, từ đầu năm đến nay, đã 
tiếp nhận và  đăng tải 781 bộ hồ sơ tự công bố 
thực phẩm chế biến nông lâm thủy sản. 

9.4. Quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh 
sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Công tác thẩm định, xếp loại: trong 6 tháng 
đầu năm 2023, các đơn vị trực thuộc Sở thẩm 
định, xếp loại 125 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông 
lâm thủy sản trên địa bàn thành phố, trong đó: 01 
cơ sở xếp loại A, 116 cơ sở xếp loại B (trong đó có 
04 cơ sở xếp loại C đánh giá lên xếp loại B), 05 cơ 
sở xếp loại C, 03 cơ sở không đánh giá. Cấp 116 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (59 cơ sở 
cấp mới, 57 cơ sở cấp lại; 02 cơ sở cấp đổi).

10. Công tác thanh tra
Trong 6 tháng đầu năm 2023 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã tiến hành thanh tra, 
kiểm tra tại 82 tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư 
nông nghiệp; an toàn thực phẩm và đê điều, thủy 
lợi và phòng chống thiên tai. Qua thanh tra, kiểm 
tra đã xử phạt 03 tổ chức và 03 cá nhân vi phạm 
với số tiền là 62 triệu đồng…

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2023

1. Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông 
thôn đến cuối năm 2023
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- Phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị tăng thêm 
ngành nông nghiệp theo kịch bản tăng trưởng năm 
2023, đạt 2,64%.

- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn 
mới nâng cao tăng thêm 61 xã; xã được công nhận 
đạt tiêu chí nông thôn kiểu mẫu tăng thêm 33 xã. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối 
năm 2023

2.1. Trồng trọt
- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã 

đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và nông dân thực 
hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ dịch hại 
và bảo vệ cây trồng; tăng cường kiểm tra đồng 
ruộng, dự tính, dự báo, phát hiện sớm và xử lý 
sớm các bệnh trên cây trồng để không lây lan phát 
sinh thành dịch.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ 
mùa, vụ đông trên cơ sở có các điều chỉnh phù hợp 
về cơ cấu cây trồng, diện tích gieo trồng, cơ cấu 
giống. Cụ thể:

a) Đối với sản xuất vụ Mùa:
Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, 

hướng dẫn để người dân tập trung gieo cấy hết 
diện tích lúa trong vụ mùa; mở rộng diện tích sản 
xuất cây rau màu trên diện tích cây hàng năm. 

- Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu đạt: 
93.283 ha, bao gồm: Lúa: 72.382,7 ha, năng suất 
59,3 tạ/ha; Ngô: 3.531,9 ha, năng suất: 51,3 tạ/
ha; Lạc: 550,8 ha, năng suất: 22,1 tạ/ha; Đậu 
tương: 321 ha, năng suất: 19,4 tạ/ha; Rau các 
loại: 9.521,2 ha, năng suất: 203,5 tạ/ha; Hoa hàng 
năm: 2.551,5 ha; Cây khác: 4.423,9 ha.

Gieo mạ trà cực sớm và sớm từ 01-10/6, cấy 
từ 12 - 20/6; trà chính vụ gieo mạ từ 10 - 20/6, 
cấy từ 20/6 - 05/7; gieo thẳng từ 10 - 20/6. Gieo 
mạ dự phòng bằng giống cực ngắn: HN6, PC6,...
để chủ động mạ phục hồi diện tích ngập úng sau 
mưa bão.

Thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, làm đất cấy 
ngay lúa mùa: thực hiện khẩu hiệu “xanh nhà hơn 
già đồng”, “lúa chín hoa ngâu”, “thu hoạch đến đâu 
làm đất và gieo cấy ngay đến đó”. Phấn đấu gieo 
cấy trà cực sớm và sớm xong trước 30/6 và thu 
hoạch trước 30/9 đạt 70% diện tích để tăng hiệu 
quả phòng chống úng và đảm bảo diện tích trồng 
cây vụ Đông.

Đối với cây rau màu: Tập trung trồng trong 
tháng 6, đầu tháng 7. Tập trung đẩy mạnh sử dụng 
giống lai, các nhóm giống ngắn ngày, trung ngày.

b) Đối với sản xuất vụ Đông:	
Vụ Đông: Đảm bảo diện tích gieo trồng vụ cây 

vụ Đông, chủ lực là cây rau, đậu tương, cây ngô 
ngắn ngày, tăng diện tích cây trồng như rau, màu, 
khoai lang, khoai tây, hoa, cây cảnh... có năng 
suất, chất lượng cao. Tổng diện tích gieo trồng 
phấn đấu đạt: 28.512,4 ha,bao gồm: Ngô 6.222,1 
ha, năng suất: 50,6 tạ/ha; Lạc 247,3 ha, năng suất: 
20,4 tạ/ha; Đậu tương: 965,3 ha, năng suất: 20,3 
tạ/ha; Khoai lang 1.179,9 ha, năng suất: 116,6 tạ/
ha; Khoai tây 878,8  ha, năng suất: 142,2 tạ/ha; 
Rau các loại 12.881,3 ha, năng suất: 220,3 tạ/ha; 
Hoa hàng năm 2.734,7 ha; Cây khác 3.403 ha. Chủ 
yếu sử dụng cây ngắn ngày, chất lượng cao, các 
loại giống mới, gieo trồng tập trung, tích cực áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật, để đạt năng suất và 
hiệu quả kinh tế cao. Các vùng rau chuyên canh bố 
trí rải vụ các lứa rau, đặc biệt lưu ý lứa rau giáp vụ 
gieo cấy lúa xuân. Mở rộng diện tích sản xuất rau 
an toàn, sản xuất rau theo VietGAP, rau hữu cơ... 
Đẩy mạnh liên kết chuỗi trong chuỗi sản phẩm.

2.2. Chăn nuôi
Tập trung chỉ đạo trong hoạt động sản xuất 

trong 6 tháng cuối năm 2023 để đảm bảo chỉ tiêu 
tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi năm 2023. Cụ thể:

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi đẩy nhanh 
công tác tái đàn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
để nâng cao hiệu quả trong sản xuất để đảm bảo 
nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm 2023 và chỉ 
tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực chăn nuôi.

- Đảm bảo công tác quản lý chăn nuôi thú y: 
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; thực 
hiện tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm 
đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo kế 
hoạch của UBND Thành phố; chủ động lấy mẫu 
giám sát để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long 
móng gia súc, Tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh 
Dại động vật; khoanh vùng, dập dịch ngay khi có 
dấu hiệu của dịch bệnh, đảm bảo khống chế nhanh 
gọn, không để lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia 
súc, gia cầm; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động 
của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; kiên quyết 
xử lý các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh; từng 
bước triển khai thí điểm xây dựng một số xã chăn 
nuôi trọng điểm thành cơ sở an toàn dịch bệnh để 
tiến tới xây dựng thành vùng an toàn dịch bệnh.

- Quản lý tốt vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực 
chăn nuôi, thú y (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, 
chế phẩm sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y).

2.3. Thủy sản
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- Theo dõi tình hình dịch bệnh thủy sản; chỉ 
đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ 
dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; mở rộng diện 
tích thâm canh, phát triển, mở rộng diện tích nuôi 
trồng thủy sản tại các vùng có đủ điều kiện.

- Tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả 
giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các thủy vực 
của thành phố.

- Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn 
các địa phương và người nuôi thủy sản trong công 
tác xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh và 
đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình nuôi 
trồng. Hướng dẫn công tác phát triển sản xuất 
giống, nuôi cá lồng theo quy định. 

2.4. Lâm nghiệp, kiểm lâm
- Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền 

vững diện tích rừng hiện có. Sắp xếp và tăng cường 
lực lượng kiểm lâm địa bàn, nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn để đảm bảo tốt vai trò là lực nòng cốt 
trong quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng 
vừa tham gia thực hiện các nhiệm vụ về giao đất, 
giao rừng, khuyến lâm và thống kê, kiểm kê rừng 
trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai công tác khoán trông coi 
bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, các cộng đồng để 
tổ chức quản lý bảo vệ; khuyến khích và tạo điều 
kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 
có khả năng đầu tư trồng rừng sản xuất thâm canh 
có hiệu quả; thu hút vào trồng rừng sản xuất và 
chế biến lâm sản, phát triển du lịch sinh thái rừng.

- Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về 
QLBVR, không để xảy ra phá rừng, hạn chế đến mức 
thấp nhất cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn.

- Tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, có giá 
trị kinh tế đặc biệt từ kinh tế đồi rừng, góp phần 
nâng cao đời sống của nhân dân vùng đồi núi và 
phát triển kinh tế xã hội của thành phố; Tạo công 
ăn việc làm hàng năm cho người dân địa phương, 
nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần giữ 
vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội 
vùng đồi núi và thành phố.

- Kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác quản 
lý địa bàn của các đơn vị trực thuộc, thực thi nhiệm 
vụ của kiểm lâm địa bàn.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện Chương trình 
trồng 01 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát 
động và tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023 và 
trồng cây xanh đô thị năm 2023 trên địa bàn các 
huyện thuộc thành phố Hà Nội. Đảm bảo độ che 
phủ rừng ổn định từ 5,65 và có lộ trình thực hiện 

để đạt độ che phủ rừng là 6,2% vào năm 2025.
2.5. Xây dựng nông thôn mới
- Tổ chức Đoàn thẩm định, đánh giá, chấm 

điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu; hướng dẫn địa phương hoàn 
thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới theo quy định. Tổ chức kiểm tra 
rà soát 05 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông 
Anh, Thanh Trì, Thanh Oai về các chỉ tiêu huyện 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; 
tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 
của các huyện (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND 
Thành phố theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công 
tác xây dựng nông thôn mới tại các huyện còn lại,  
phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2023. 

- Xây dựng Đề án nông thôn mới thành phố Hà 
Nội giai đoạn 2021 - 2025; Đề án nông nghiệp đô 
thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2026.

- Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP giai 
đoạn 2021- 2025; tổ chức đánh giá, phân hạng ít 
nhất 400 sản phẩm mới dự thi và đánh giá, phân 
hạng các sản phẩm OCOP đã hết hạn. Các quận, 
huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể 
đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm đã hết thời 
hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP. Tiếp 
tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản phẩm 
OCOP đã được đánh giá, phân hạng hàng năm để 
dự thi nâng sao.

2.6. Thủy lợi, đê điều và Phòng chống 
thiên tai

Triển khai Kế hoạch phòng, chống úng ngập 
khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ, đập 
trong mùa mưa bão năm 2023; Kế hoạch Phương 
án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên 
tai năm 2023.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
các công trình đê điều, thủy lợi phục vụ công tác 
phòng chống lụt bão, úng ngập vụ mùa.

Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thực hiện nạo 
vét khơi thông dòng chảy, giải tỏa rau, bèo, đăng 
đó, các chướng ngại vật trên sông, trên hệ thống 
kênh mương tưới, tiêu.

Tăng cường công tác kiểm tra đê, kè, theo dõi 
diễn biến, phát hiện sớm và báo cáo kịp thời các 
sự cố đê, kè; tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các 
sự cố, hư hỏng công trình đê điều; thường xuyên 
kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm 
pháp luật về đê điều.../.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CỤM THI ĐUA SỐ 6

TẬP HUẤN SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP CHO NÔNG DÂN

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày 
Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/2023), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội 
lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, 
vừa qua, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 Liên 
đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức 
Hội diễn văn nghệ trong công nhân, viên chức, lao 
động năm 2023.

Tham dự Hội diễn lần này có 5 đội thi gồm: 
Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Nội; Công đoàn ngành Công Thương Hà 
Nội; Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội; 
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và Công đoàn 
ngành Dệt may Hà Nội.

Các đội thi đã mang đến nhiều tiết mục gồm 
các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca cùng nhóm 

múa. Bằng lời ca, tiếng hát, cùng sự dàn dựng các 
tiết mục đầu tư cao về đạo cụ, trang phục, phong 
cách trình diễn chuyên nghiệp, các đội đã mang 
đến những khoảnh khắc thể hiện tình cảm của công 
nhân, viên chức, lao đông (CNVCLĐ) đối với Đảng, 
Bác Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước; ngợi ca 
truyền thống của ngành cũng như sự trưởng thành, 
lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công 
đoàn. Đặc biệt là những ca khúc thể hiện truyền 
thống lịch sử hào hùng, tinh thần đoàn kết, tương 
thân, tương ái của dân tộc ta.

Kết thúc Hội diễn văn nghệ, Ban Tổ chức đã 
trao 2 giải Ba cho Công đoàn ngành Công Thương 
Hà Nội và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà 
Nội. 2 giải Nhì thuộc về Công đoàn ngành Dệt may 
Hà Nội và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Hà Nội. Giải Nhất thuộc về Công 
đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Hội diễn văn nghệ là đợt sinh hoạt văn hóa lành 
mạnh giúp cho đoàn viên công đoàn có thêm hiểu 
biết, trình độ về văn hóa, nghệ thuật và thể hiện vẻ 
đẹp tâm hồn của cán bộ, CNVCLĐ. Qua đó nâng cao 
ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn 
hóa ứng xử của CNVCLĐ; góp phần xây dựng tổ 
chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng 
Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh./.		

Lưu Phượng

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức 
lớp tập huấn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho 
các hộ dân tham gia mô hình thâm canh bưởi theo 
hướng VietGAP tại 3 huyện là Ba Vì, Phúc Thọ và 
Đan Phượng. 

Tại các lớp tập huấn, các hộ dân trồng bưởi của 
3 huyện đã được tuyên truyền, phổ biến và hướng 
dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản 

xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 11892 
-1:2017. Các yêu cầu cần tuân thủ để sản xuất ra 
quả bưởi VietGAP. Một số biện pháp kỹ thuật thâm 
canh tăng năng suất chất lượng, hướng dẫn ghi 
chép sổ nhật ký theo dõi quá trình sản xuất quả 
bưởi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Qua đó, 
người trồng thâm canh bưởi Vietgap áp dụng quy 
trình sản xuất ra sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Ngay sau các lớp tập huấn, 
Trung tâm đã phối hợp với đơn vị tư vấn đến về tận 
vườn của một số hộ gia đình tham gia mô hình để 
lấy mẫu đất, mẫu nước, hướng dẫn cách trồng và 
cắt tỉa cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. 

Thông qua các lớp tập huấn, hầu hết bà con 
đã tiếp thu được kỹ thuật và nhận thức được tầm 
quan trọng của việc canh tác cây bưởi theo hướng 
VietGAP, góp phần nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực 
sản xuất an toàn, chất lượng tại địa phương./.

Nguyễn Vàn
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHUỒNG NUÔI SAU DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 
ĐỂ TÁI ĐÀN LỢN HIỆU QUẢ

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Thời gian gần đây, giá thịt lợn hơi trên thị 
trường tiếp tục tăng và người chăn nuôi đã có lãi. 
Việc nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã có nên mở 
rộng tái đàn lúc này hay không vẫn là bài toán khó, 
đòi hỏi tính toán kỹ để tránh rủi ro trước những tác 
động, diễn biến của giá thức ăn, cung - cầu, dịch 
bệnh… Đặc biệt, bệnh Dịch tả lợn Châu phi vẫn có 
diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát, nhiều trại tái 
nhiễm bệnh nhiều lần. Để phòng, chống một cách 
có hiệu quả dịch bệnh cần thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi xin 
hướng dẫn người chăn nuôi một số nguyên tắc xử 
lý chuồng nuôi để tái đàn hiệu quả.

1. Xử lý trong khu vực chuồng nuôi
Đối với chuồng nuôi: Thu gom toàn bộ rác thải, 

chất độn chuồng, bụi bẩn, màng nhện, trong khu 
vực chuồng. Vệ sinh bằng vòi nước ấp lực cao toàn 
bộ: Nền chuồng, tường, máng ăn cống rãnh thoát 
nước, quạt, cầu cân… Tưới xút tỷ lệ 1:20 (1kg sút cho 
20 lít nước) ngâm ít nhất 60 phút, sau đó rửa sạch. 
Chờ chuồng khô dùng khí ga đốt toàn bộ bề mặt 
chuồng, tường, vách ngăn và cầu cân. Phun thuốc 
sát trùng: Hankon ws, Vinadine hoặc Mekodine… 
toàn bộ chuồng nuôi: Nền chuồng, tường, cửa, bạt 
trần… Quét vôi nền chuồng, tường, lối đi, cầu cân… 
Sau khi quét vôi 24 - 48h, tiếp tục sử dụng thuốc sát 
trùng phun lại toàn bộ chuồng nuôi.

Giàn mát: Sử dụng nước xà phòng hoặc nước 
tẩy sàn phun ướt toàn bộ, sau 30 phút rửa lại bằng 
nước sạch. Phun ướt toàn bộ bề mặt bằng thuốc sát 
trùng với tỷ lệ pha loãng theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất. Tiếp tục pha thuốc sát trùng vào bể nước 
để chạy giàn mát liên tục 3 - 5h. Bịt kín dàn mát 
bằng bạt sau đó tiến hành xông formol.

Dụng cụ, trang thiết bị: Tháo rời các dụng cụ, 
rửa sạch bằng vòi cao áp. Ngâm sút trong 60 phút, 
sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tiếp tục sử dụng 
thuốc sát trùng ngâm trong 24h, sau đó rửa lại 
bằng nước sạch. Để khô đưa vào chuồng nuôi xông 
Formol.

 Với quần áo bảo hộ, khăn lau, thảm đỡ đẻ…: 
Giặt bằng xà phòng, ngâm sát trùng trong vòng 
24h. Sau đó đưa vào xông Formol.

 Đối với đường ống dẫn nước: Làm trống, sạch 
tất cả hệ thống nước uống, từ nơi chứa đến tất cả 
núm uống trong tất cả dãy chuồng. Xả hết nước 
cũ, sử dụng hydrogen Peroxyd 10% với hàm lượng 

Peroxyd từ 30% hoặc 40%, ngâm trong 24h, sau 
đó xả lại bằng nước sạch. Ngâm lại bằng Chlorine 
trong 24h, sau đó xả lại bằng nước sạch liên tục 
trong 15 - 30 phút. Sau 24 giờ, tiếp tục rửa sạch tất 
cả đường ống và hệ thống chứa nước.

2. Xử lý khu vực bên ngoài chuồng nuôi
Kho cám, thuốc, nhà sát trùng, phòng tắm: Thu 

gom toàn bộ rác thải mang đốt, quét dọn sạch sẽ 
sau đó cọ rửa bằng nước sạch dưới vòi áp lực cao. 
Tưới sút trong 60 phút, rửa lại bằng xà phòng và 
nước sạch. Quét vôi nền, tường, đường đi; chờ khô 
phun lại bằng các loại thuốc sát trùng sau đó xông 
Formol. Quy trình này áp dụng tương tụ với khu nhà 
ở công nhân, kỹ thuật, bảo vệ… Đối với hệ thống xe 
vận chuyển nội bộ:  

Bước 1: Toàn bộ vật dụng trong thùng xe, 
buồng lái đều được tiêu hủy hoặc vệ sinh bằng cách 
rửa sạch và xử lý bằng cồn 70 độ.

Bước 2: Rửa sạch toàn bộ bề mặt xe bằng xà 
phòng, lặp lại 2 lần.

Bước 3: Để khô phun thuốc sát trùng.
Bước 4: Sau khi phun sát trùng 30 phút phun 

dung dịch vôi.
Bước 5: Toàn bộ xe đẩy cám, phân… đưa vào 

chuồng xông formol.
Hệ thống hố, máng khử trùng, cống rãnh…: 

Tiến hành nạo vét, khơi thông sau đó xử lý bằng 
dung dịch vôi 3%. Rác thải và chất độn chuồng: 
Thu gom tập kết tại khu vực quy định xa chuồng 
nuôi sau đó đốt hoặc xử lý bằng các biện pháp 
sinh học.

Khu vực xung quanh trại: Phát quang cây cối, 
bui rậm, chất thải mang đốt. Rải vôi bột hoặc nước 
vôi một lần/tuần. Phun sát trùng quanh khu vực 
một lần/tuần. Tiến hành diệt chuột và các loại côn 
trùng trong khu vực chăn nuôi..

3. Kiểm soát con giống
Thực hiện mua giống ở những cơ sở sản xuất 

an toàn dịch. Đặc biệt, có thể lấy mẫu huyết thanh 
trước khi quyết định bắt lợn để xét nghiệm, kiểm tra 
xem có dương tính với Dịch tả lợn châu phi không. 
Sau khi nhập lợn về phải có khu vực nuôi cách ly 
mới được đưa vào các ô chuồng, dãy chuồng nuôi. 
Trong thời gian nuôi cách ly cần tiến hành lấy mẫu 
ngẫu nhiên kiểm tra, giám sát để bảo đảm đàn lợn 
hoàn toàn âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu phi./. 

Cấn Xuân Minh - Chi cục CN và Thú y HN
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023)

1. Xu thế thời tiết 11 ngày:
Từ ngày 21 - 25/7, khả năng hình thành dải hội 

tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ 
sau đó nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao, áp 
cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây hình thành hội 
tụ gió trên mực 5000m. Từ ngày 26 - 28, vùng áp 
thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở 
rộng về phía Đông nam. Những ngày cuối, khả 
năng hình thành rãnh áp thấp nối với vùng xoáy 
thấp trên khu vực Bắc Biển Đông.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 21 - 25 và từ ngày 29 - 31: Nhiều mây, 

có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió 
giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Từ ngày 26 - 28: Mây thay đổi, ngày nắng, có 
nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và 
dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 28,5 - 29,50C.
Nhiệt độ cao nhất: 35 - 370C.
Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến: 80 - 120mm, có nơi lớn 

hơn.
Độ ẩm trung bình: 83 - 88%.
Tổng số giờ nắng: 50 - 60 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SẠT LỞ, BẢO ĐẢM AN TOÀN TÍNH MẠNG 
VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN TRƯỚC VÀ TRONG MÙA MƯA LŨ

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT và TKCN) thành phố Hà Nội đã ký 
ban hành Công điện số 01/CĐ-BCH về việc chủ 
động phòng ngừa, ứng phó sạt lở, bảo đảm an 
toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và 
trong mùa mưa lũ.

Theo đó, để chủ động phòng, chống sạt lở bảo 
đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài 
sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, 
nhất là trong mùa mưa bão năm 2023. Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN Thành phố yêu cầu UBND các quận, 
huyện, thị xã, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN Thành phố tập trung chỉ đạo, chủ 
động triển khai công tác phòng, chống thiên tai nói 
chung và sạt lở nói riêng, trong đó tập trung một 
số nhiệm vụ sau:

Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời 
tiết, thiên tai, sự cố và các chỉ đạo, hướng dẫn của 
Trung ương, Thành phố; thường xuyên thông tin, 
cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng, 
chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên 
tai, sạt lở đến các cấp chính quyền và người dân. 
Chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương 
án, kế hoạch PCTT và TKCN; chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị; hiệp đồng 
chặt chẽ với các đơn vị Quân đội, Công an đóng 
quân trên địa bàn; sẵn sàng triển khai các biện 
pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các 

phương án, kế hoạch đã xây dựng theo hướng linh 
hoạt, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, 
đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, các 
chung cư cũ, các công trình, trụ sở ven sông, ven 
suối, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu 
vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn; kiên 
quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động 
chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm 
đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về 
tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, 
có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống 
cho các hộ dân phải di dời. 

Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra giám sát 
việc cấp phép, khai thác cát, sỏi trên sông để hạn 
chế xảy ra sạt lở. Xử lý nghiêm các trường hợp khai 
thác tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trái phép 
theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công 
trường đang xây dựng; nhất là các công trình xây 
dựng ở khu dân cư ven sông, suối, kênh rạch, sườn 
dốc; đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không 
đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ gây sạt lở, ảnh 
hưởng đến dòng chảy thoát lũ.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây 
dựng nhà cửa, công trình ven sông, suối, kênh rạch 
nhằm khắc phục tình trạng nhà cửa công trình lấn 
chiếm dòng chảy, tăng nguy cơ bị ảnh hưởng do 
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PHẤN ĐẤU DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

HÌNH THÀNH ĐỘI NGŨ NÔNG DÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÓ TRI THỨC, TAY NGHỀ CAO

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 
2012/UBND-KTN về thực hiện kết luận của Thường 
trực HĐND thành phố tại Thông báo số 15/TB-
HĐND ngày 19/5/2023 về thực hiện các cơ chế, 
chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn 
thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các quận, 
huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa, yêu cầu 
phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sản 
xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả cao, chuyên 
canh tập trung, gắn với nâng cao chất lượng xây 
dựng nông thôn mới. 

Về nhiệm vụ cụ thể, Sở Nông nghiệp & PTNT 
tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát 
triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô giai đoạn đến 
năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo gắn với định 
hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp để tập 
trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất; phấn 
đấu để thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu 
trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, 
nông dân văn minh.

Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển 
khai, hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức 
thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương 
và thành phố. Định hướng phát triển nông nghiệp 
Thủ đô theo hướng xác định rõ và phát huy hiệu 
quả vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế mang tính đặc 
thù của Thủ đô…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị có liên quan trình UBND thành phố xem xét, 
ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh 
mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn theo quy định trình UBND 
thành phố quyết định trong quý III/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các sở, ngành liên quan kiểm tra việc UBND các 
quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các kết luận 
thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác 
quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp 
công ích của UBND các quận, huyện, thị xã đã được 
giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 154/KH-UBND 
ngày 25/5/2023 của UBND thành phố…/.

TX (Theo Báo HNM)

Để chuẩn bị nhân lực cho triển khai thực hiện 
Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về 
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển 
nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 
2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban cán sự 
đảng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Nghị 
quyết số 37 ngày 8/5/2023 về “Đổi mới, nâng cao 
hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành Nông 
nghiệp & PTNT đến năm 2025 và định hướng tới 
năm 2030”.

Mục tiêu của Nghị quyết thể hiện rõ, đến năm 
2030 đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng 
để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân 
văn minh.

Hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, 
có tri thức, tay nghề cao để  trở thành lực lượng 
chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn; 
xây dựng đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học đủ 
năng lực nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao công 
nghệ hiện đại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; quy 
hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công 
chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ, 
năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết, yêu nghề 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá và hội nhập quốc tế…

Đến năm 2030, bình quân mỗi năm đào tạo 
nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn trên 
cả nước, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo 
đạt trên 70%...

Để hoàn thành mục tiêu, Nghị quyết số 37 đề 
ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tập 
trung tăng cường công tác truyền thông để nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, 

sạt lở; đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp lại dân 
cư tại các khu vực không đảm bảo an toàn, có nguy 
cơ sạt lở cao ven sông, suối, sườn dốc.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành 
phố theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình thời tiết, 
thiên tai, sự cố; chủ động tham mưu kịp thời Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố chỉ đạo, đôn đốc 
các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành Thành 
phố triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, 
khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả./.

NT (TH)
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viên chức và nhân dân về công tác đào tạo nguồn 
nhân lực nông nghiệp.

Sắp xếp, kiện toàn hệ thống các trường, đổi 
mới nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành. 
Triển khai thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt 
hàng và phối hợp thực hiện các chương trình dự án 
có liên quan của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực của nhà nước và xã hội phục vụ việc đào tạo 
nhân lực chất lượng cao và xây dựng Đề án thu 
hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cùng với đó, việc huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội phục 
vụ việc đào tạo nhân lực chất lượng cao được chú 
trọng. Định hướng học nghề nông nghiệp và bổ trợ 
kiến thức nông nghiệp, trong đó, triển khai học kỳ 

nông nghiệp cho các trường thuộc Bộ Nông nghiệp 
& PTNT để trang bị kiến thức cơ bản về nông 
nghiệp, tình yêu đối với ngành nông nghiệp cho 
các ngành phục vụ nông nghiệp và các ngành phi 
nông nghiệp để khi ra trường các em có thể phục 
vụ trong ngành nông nghiệp hoặc định hướng công 
việc, kinh doanh các ngành liên quan đến ngành 
nông nghiệp.

Nghiên cứu và mở rộng mô hình thí điểm đào 
tạo nhân lực nông nghiệp trình độ trung cấp trong 
các trường cao đẳng của Bộ theo mô hình Nhật Bản 
dành cho học sinh hết phổ thông cơ sở bảo đảm 
học sinh tốt nghiệp có kiến thức về văn hóa, kỹ 
năng nghề, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp; 
có đủ năng lực làm việc ở các doanh nghiệp nông 
nghiệp trong nước, đi làm việc ở nước ngoài hoặc 
tiếp tục học lên bậc học cao hơn./.

TX (Theo nongnghiep.vn)

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Xin cho hỏi các bước tiết kiệm điện 
trong chăn nuôi gia cầm?

Trả lời: 
Ngành chăn nuôi gia cầm, một ngành quan 

trọng chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu các sản 
phẩm gia cầm ngày càng tăng, phải áp dụng các 
biện pháp tiết kiệm năng lượng. Xin giới thiệu một 
số bước tiết kiệm điện trong chăn nuôi gia cầm 
như sau:

Bước 1: Tiến hành kiểm tra việc sử dụng 
năng lượng

Bắt đầu bằng cách tiến hành kiểm tra toàn 
bộ năng lượng để đánh giá mô hình tiêu thụ năng 
lượng của trang trại của bạn. Đánh giá này sẽ xác 
định các khu vực có thể cải thiện hiệu quả năng 
lượng. Cân nhắc thuê một kiểm toán viên năng 
lượng chuyên nghiệp để đảm bảo tính chính xác 
và nhận lời khuyên của chuyên gia về các cải tiến 
hiệu quả tiềm năng.

Bước 2: Tối ưu hóa hệ thống chiếu sáng
Thay thế bóng đèn sợi đốt truyền thống bằng 

đèn LED tiết kiệm năng lượng. Đèn LED tiêu thụ 
năng lượng ít hơn đáng kể, tồn tại lâu hơn và cung 
cấp ánh sáng tốt hơn. Ngoài ra, hãy cài đặt cảm 
biến chuyển động hoặc bộ hẹn giờ để tự động 
điều khiển hệ thống chiếu sáng ở những khu vực 
không được sử dụng thường xuyên, chẳng hạn 
như phòng kho hoặc hành lang.

Bước 3: Nâng cấp hệ thống sưởi ấm, 
thông gió và điều hòa không khí (HVAC)

Các hệ thống HVAC đóng một vai trò quan 
trọng trong việc duy trì các điều kiện tối ưu cho 

chăn nuôi gia cầm. Thay thế thiết bị sưởi ấm và 
làm mát lỗi thời hoặc không hiệu quả bằng các 
giải pháp thay thế tiết kiệm năng lượng. Thực hiện 
cách nhiệt phù hợp để giảm thiểu sự truyền nhiệt, 
đảm bảo hệ thống HVAC hiệu quả hơn và giảm 
lãng phí năng lượng.

Bước 4: Triển khai công nghệ chăn nuôi 
thông minh

Tận dụng sức mạnh của công nghệ bằng cách 
áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi thông minh. Cài 
đặt hệ thống tự động để kiểm soát ánh sáng, 
thông gió, nhiệt độ và cho ăn, tối ưu hóa mức tiêu 
thụ năng lượng. Bằng cách sử dụng các cảm biến 
và phân tích dữ liệu, bạn có thể theo dõi các kiểu 
sử dụng năng lượng và đưa ra các quyết định sáng 
suốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Bước 5: Tối ưu thiết bị máy móc
Thường xuyên bảo trì và bảo dưỡng tất cả các 

thiết bị và máy móc của gia cầm để đảm bảo hiệu 
suất và hiệu quả năng lượng tối ưu. Thay thế các 
thiết bị cũ và sử dụng nhiều năng lượng bằng các 
thiết bị thay thế hiện đại, tiết kiệm năng lượng. 
Ngoài ra, hãy sử dụng ổ đĩa biến tần (VFD) để 
kiểm soát tốc độ động cơ, giảm mức tiêu thụ năng 
lượng trong thời gian có nhu cầu thấp.

Bước 6: Khai thác các nguồn năng lượng 
tái tạo

Cân nhắc tích hợp các nguồn năng lượng tái 
tạo vào trang trại gia cầm của bạn. Lắp đặt các 
tấm pin mặt trời để tạo ra năng lượng sạch và bù 
đắp mức tiêu thụ điện của bạn. Đầu tư vào tua-
bin gió nếu bạn có điều kiện gió phù hợp. Những 
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

LÀM GIÀU TỪ NGHỀ LÀM LƯỢC SỪNG VÀ TRỒNG RAU SẠCH
Thụy Ứng là một trong bốn làng của xã Hòa 

Bình, huyện Thường Tín. Ngoài nghề làm ruộng, 
đây là làng nghề duy nhất trên cả nước làm lược 
bằng sừng trâu, bò. Ở đây đã có một số người 
thành công và làm giàu từ nghề truyền thống của 
làng trong đó có anh Nguyễn Xuân Huy. 

Sinh ra trong một gia đình nhà nông có 6 anh 
chị em, đi bộ đội về anh Huy lập gia đình với người 
con gái cùng quê. Là người chịu khó, ham học 
hỏi, vợ chồng anh bắt đầu tìm hiểu, lập nghiệp từ 
nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của làng. Từ 
những chiếc sừng trâu, sừng bò, trải qua nhiều 
công đoạn mới tạo ra những sản phẩm, những đồ 
dùng, đồ trang sức tinh xảo có giá trị kinh tế cao. 
Là người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 
anh luôn trau rồi học hỏi, tìm hiểu thị hiếu người 
tiêu dùng và không ngừng nâng cao chất lượng cải 
tiến mẫu mã, kiểu dáng, sản xuất đa dạng các mặt 
hàng từ sừng. Công ty TNHH thương mại Thủ công 
mỹ nghệ VinaHorn Xuân Huy do anh làm giám đốc 
chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 
sử dụng máy CNC sản xuất các sản phẩm  từ sừng 
với tổng thu nhập 5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 800 
triệu đồng - 1 tỷ đồng/ năm; có 45 công nhân lao 
động thường xuyên với thu nhập bình quân: 8 - 10 
triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ 65 lao động tại địa 
phương có việc làm và thu nhập ổn định. Đến nay, 
các sản phẩm của anh đã có mặt khắp các tỉnh 
thành trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia 
khác như: Trung Quốc, Thái Lan, Anh, Mỹ… 

Với suy nghĩ rau là nguồn dinh dưỡng quan 
trọng không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người 
tiêu dùng, nhất là sự cần thiết phải trồng rau an 
toàn theo tiêu chuẩn Vietgap, anh Huy đã thành 
lập HTX Rau sạch Thanh Bình. Với diện tích 7.500 
m2, HTX Rau sạch Thanh Bình đã chọn trồng và 
sản xuất các giống dưa lưới Ichiba của Nhật , dưa 
Thiên Nữ của Đài Loan, dưa lê Hàn Quốc và dưa 
leo baby sản xuất với số lượng 1 vạn cây/năm, 
sản lượng 45 tấn/năm. Các sản phẩm đều đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 

Vietgap; lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 800 
triệu đồng/năm. 

Trong năm 2020 - 2021, khi dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, cả nước chung tay phòng chống 
dịch bệnh, anh Huy đã chủ động ủng hộ quỹ vacxin 
phòng chống dịch covid của xã là 50 triệu đồng; 
ủng hộ chốt trực trên địa bàn xã 7 triệu đồng; hỗ 
trợ và phục vụ 2 bữa ăn trưa, tối với trên 700 suất, 
phục vụ đồ uống giữa giờ cho trạm y tế trong thời 
gian tiêm vacxin; hỗ trợ đưa, đón nhân viên của 
trạm y tế xã đi lấy vacxin và các mẫu test ở Trung 
tâm Y tế huyện.

Anh cũng thường xuyên tham gia ủng hộ các 
phong trào của địa phương, giúp đỡ những hộ có 
hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sản xuất làng nghề tạo 
công ăn việc làm cho một số lao động địa phương 
và một số xã lân cận, tích cực tuyên truyền vận 
động nhân dân ủng hộ, tham gia xây dựng nông 
thôn mới tại quê hương. 

Hiện là Chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề lược Sừng 
thôn Thụy Ứng, anh quan niệm sức khỏe là vốn 
quý giá của mỗi người, anh tích cực tham gia vận 
động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng khu 
liên hợp thể thao xóm Phú Cường. Bản thân anh đã 
đóng góp 50 triệu đồng mua cơ sở, vật chất phục 
vụ thể dục, thể thao cho nhân dân trong xóm. Tích 
cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó 
khăn tại địa phương…

Với những thành tích đạt được trong lao động 
sản xuất và công tác thiện nguyện, anh Huy đã 
được các cấp, các ngành ghi nhận và tặng khen. 
Năm 2009, anh được Chủ tịch UBND Thành Phố 
Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt - việc tốt”. Năm 
2022 anh được tặng Bằng khen của Trung Ương 
Hội nông dân Việt Nam biểu dương nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV (2017 
- 2022)./.

Nguyễn Thị Thu Hương - 
Trạm KN Thường Tín

nguồn năng lượng tái tạo này có thể làm giảm 
đáng kể sự phụ thuộc của bạn vào lưới điện và 
giảm tác động đến môi trường.

Bước 7: Đào tạo và nâng cao nhận thức 
của nhân viên

Đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của việc 

tiết kiệm điện và các biện pháp tiết kiệm năng 
lượng đã áp dụng. Tập huấn cho họ việc vận hành 
thiết bị và máy móc hiệu quả và khuyến khích họ 
quan tâm đến việc sử dụng năng lượng trong các 
công việc hàng ngày.../.

NT (Theo www.nhachannuoi.vn)
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XUẤT KHẨU GẠO 6 THÁNG NĂM 2023 TĂNG TRƯỞNG TỐT

Đối với mặt hàng lương thực: Theo báo 
cáo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, tình hình xuất 
khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng 
tốt ở nhiều thị trường truyền thống và thị trường 
tiềm năng. Dự báo tình hình xuất khẩu gạo từ nay 
đến cuối năm 2023 tương đối tích cực khi nguồn 
cung trong nước được đảm bảo và nhu cầu gạo 
thế giới có thể tăng nhẹ do cung ứng các nguồn 
lương thực khác hạn chế. Trong nước nguồn cung 
lúa gạo cũng được duy trì và giá bán tiếp tục giữ 
ổn định. Tại Hà Nội, một số mặt hàng gạo phổ 
thông có giá bán lẻ phổ biến như sau: Gạo tám 
Thái có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, 
Hải Hậu dao động từ 17.000 - 17.500 đ/kg; gạo Bắc 
thơm giá từ 16.000 - 17.000đ/kg, Gạo nếp cái hoa 
vàng có giá từ 28.000 - 30.000đ/kg; bên cạnh đó 
giá bán một số mặt hàng đậu đỗ cũng dao động 
như sau: đậu đen có giá từ 60.000 - 70.000đ/kg, 
đậu đỏ có giá 55.000 - 65.000đ/kg, đậu xanh tách 
vỏ có 50.000 - 55.000đ/kg, lạc nhân giá phổ biến 
60.000đ/kg...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần 
qua, các hoạt động dao dịch mua, bán lợn hơi tại 
các trang trại chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội không 
ghi nhận mức tăng, giá  xuất chuồng duy trì quanh 
mức 64.000 - 66.000đ/kg. Tại các chợ mặt hàng 
thịt lợn có giá bán như sau: Thịt lợn mông sấn 
có giá từ 110.000 - 115.000đ/kg; thịt lợn ba chỉ 
giá từ 125.000 - 135.000đ/kg, xương sườn có giá 
130.000đ/kg,  thịt bò có giá từ 270.000 - 300.000đ/
kg; gà ta hơi có giá từ 130.000 - 140.000đ/kg, vịt 
hơi có giá bán từ 60.000 - 65.000đ/kg; bên cạnh 
đó, giá bán một số mặt hàng thủy sản cũng phổ 

biến như sau: Cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, 
cá trắm giá từ 70.000 - 75.000đ/kg, cua đồng có 
giá từ 220.000 - 250.000đ/kg, ngao có giá 25.000 
- 30.000đ/kg... 

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trên 
thị trường, nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả 
cho các chợ đầu mối được duy trì đảm bảo nên giá 
bán lẻ các mặt hàng rau xanh tại các chợ cũng ổn 
định. Rau cải mơ có giá từ 25.000 - 30.000đ/kg, 
rau muống, rau ngót có giá từ 7.000 - 8.000đ/mớ, 
rau mùng tơi có giá từ 6.000 - 7.000đ/mớ, rau dền 
5.000 đ/mớ, cà chua có giá 20.000 - 25.000đ/kg, 
dưa chuột có giá 20.000đ/kg, mướp hương có giá 
15.000đ/kg, bí đao có giá 12.000 - 15.000đ/kg… 
Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng trái cây cũng ổn 
định như sau: Cam sành có giá 45.000 - 50.000đ/
kg, dưa hấu miền Nam giá 15.000 - 18.000đ/kg, 
măng cụt có giá 50.000 - 55.000đ/kg, dứa có giá 
10.000đ/quả, dưa lê có giá 25.000đ/kg, đào có giá 
30.000 - 35.000đ/kg, nhãn miền Nam giá 45.000 - 
50.000đ/kg...

Về vật tư nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng 
phân bón cho chăm sóc lúa vụ mùa đang tăng, 
tại các cửa hàng, đại lý các mặt hàng phân bón 
cũng sẵn sàng nguồn cung để phục vụ cho nhu 
cầu sản xuất. Giá bán lẻ mặt hàng phân bón đang 
phổ biến như sau: Đạm Ure nội có giá bán phổ 
biến từ 13.000 - 15.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 
giá bán 6.500 - 7.000 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 
16.000 - 16.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.500  
-  6.000 đ/kg, giá các mặt hàng thuốc bảo vệ thực 
vật giữ ổn định./.

NB (TH)

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 
trong tháng 6/2023 cả nước xuất khẩu 617.998 
tấn gạo, tương đương 340,77 triệu USD, giá trung 
bình 551,4 USD/tấn, giảm 14,7% về lượng và giảm 
12,8% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 2,3% về giá 
so với tháng 5/2023; so với tháng 6/2022 cũng giảm 
14,9% về lượng, giảm 3,9% kim ngạch nhưng tăng 
13% về giá.

Trong tháng 6/2023 xuất khẩu gạo sang thị 
trường chủ đạo Philippines tiếp tục giảm mạnh 
32,3% về lượng và giảm 31,9% về kim ngạch 
nhưng tăng nhẹ 0,6% về giá so với tháng 5/2023, 
đạt 166.421 tấn, tương đương 85,28 triệu USD, 
giá 512,5 USD/tấn; và cũng giảm mạnh 53,2% về 

lượng, giảm 49,9% kim ngạch, nhưng tăng 7,2% 
về giá so với tháng 6/2022. Xuất khẩu gạo sang thị 
trường Trung Quốc tháng 6/2023 cũng giảm mạnh 
64,3% về lượng và giảm 63,2% kim ngạch so với 
tháng 5/2023, đạt 44.918 tấn, tương đương 26,47 
triệu USD; so với tháng 6/2022 cũng giảm 10,4% về 
lượng, nhưng tăng 6,1% kim ngạch.

Tính chung cả 6 tháng năm 2023 lượng gạo 
xuất khẩu của cả nước đạt gần 4,24 triệu tấn, tương 
đương gần 2,26 tỷ USD, tăng 21,3% về khối lượng, 
tăng 32,2% về kim ngạch so với 6 tháng năm 2022, 
giá trung bình đạt 532,6 USD/tấn, tăng 9%./.

NT (Theo Vinanet.vn)
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Ngày 18 tháng 07 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân Loại 1 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 8.000 8.000

2 Gạo Khang 
Dân Loại 1 12.000 13.000 12.500 12.500 13.000 12.000 12.500 13.000 12.000 12.500

3 Gạo bắc thơm Loại 1 17.000 17.500 17.000 16.500 16.000 16.000 17.000 17.500 16.000 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 14.500 14.000 13.400 14.000 14.000 14.500 14.500 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.500 17.500 18.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.000 17.000 17.000

7 Gạo tám Thái Loại 1 19.000 20.000 18.000 20.000 19.000 19.000 21.000 20.000 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 31.000 34.000 32.000 31.000 32.000 32.000 34.000 34.000 31.000 32.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 32.000 35.000 33.000 32.000 33.000 33.000 35.000 35.000 32.000 33.000

10 Đậu tương Loại 1 30.000 33.000 32.000 32.000 31.500 31.000

11 Đậu xanh có 
vỏ Loại 1 42.000 45.000 43.000 45.000 45.000 45.000 47.000 48.000 43.000 44.000

12 Lạc nhân Loại 1 58.000 60.000 58.000 58.000 55.000 57.000 60.000 60.000 57.000 57.000

13 Đậu đen Loại 1 60.000 65.00 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.000 11.000 10.500 10.500 10.500 10.000 11.000 10.500 10.000 10.000
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Ngày 18 tháng 07 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê ngoại Loại 1 14.000 14.500 14.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.000 14.000 14.500

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.500 7.000 6.500 6.500 7.000 7.000 6.500 7.000 7.000 6.500

3 Kali Loại 1 16.000 16.500 16.000 16.500 16.500 16.000 16.500 16.500 16.500 16.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 5.500 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 5.500 5.500

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 20.000 20.000 19.000 20.000 19.000 20.000 20.000 20.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 33.000 34.000 34.000 33.000 34.000 33.000 33.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 24.000 25.000 25.000 24.000 25.000 24.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 21.000 22.000 22.000 21.000 21.000 21.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) Loại 1 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

Loại 1 25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây Na 
Thái (cây) Loại 1 40.000 27.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) Loại 1 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

Loại 1 30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín 
muộn Loại 1 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) Loại 1 1.350.000 1.300.000 1.200.000 1.300.000 1.250.000 1.300.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) Loại 1 8.000 8.000 7.000 8.000 8.500 8.000 8.000

18
Giống ngan 
Pháp (đực) 
(con)

Loại 1 16.000 14.000 15.000 15.000 15.000 16.000

19 Giống gà mía 
(con) Loại 1 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 13.000 11.500 11.000

20 Giống gà ta lai 
(con) Loại 1 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000
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Ngày 18 tháng 07 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại
Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 95.000 100.000 100.000 95.000 95.000 90.000 110.000 110.000 95.000 95.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 120.000 120.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 270.000 300.000 280.000 280.000 260.000 260.000 280.000 300.000 280.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 250.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 260.000 280.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 110.000 140.000 120.000 120.000 120.000  20.000 140.000 140.000 120.000 120.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 140.000 160.000 150.000 140.000 150.000 150.000 160.000 160.000 150.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 65.000 75.000 60.000 65.000 60.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 50.000 55.000 50.000 50.000 50.000 55.000 60.000 60.000 50.000 50.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 80.000 80.000 80.000 70.000

12 Ngan hơi Loại 1 65.000 70.000 70.000 65.000  70.000 70.000 70.000 75.000 65.000 65.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 85.000 90.000 85.000 80.000 85.000 85.000 90.000 90.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.000 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.000 3.000

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

18 Cá quả Loại 1 120.000 140.000 120.000 120.000 120.000 130.000 140.000 140.000 120.000 120.000

19 Ngao Loại 1 25.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua đồng Loại 1 180.000 200.000 170.000 180.000 170.000 180.000 200.000 220.000 180.000 180.000
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Ngày 18 tháng 07 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Cam sành Loại 1 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

2 Dưa hấu 
Miền Nam Loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 18.000 15.000 16.000

3 Mít ta Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

5 Măng cụt Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

6 Chôm chôm Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

7 Đào Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

8 Thanh long 
ruột đỏ Loại 1 30.000 35.000 30.000 35.000 35.000 3.000 40.000 40.000 35.000 35.000

9 Nho Loại 1 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000

10 Cà chua Loại 1 16.000 20.000 17.000 16.000 16.000 17.000 20.000 20.000 16.000 16.000

11 Bí đao Loại 1 13.000 15.000 13.000 13.000 13.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

12 Khoai tây Loại 1 15.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 18.000 15.000 15.000

13 Bí xanh Loại 1 13.000 15.000 13.000 13.000 12.000 13.000 15.000 15.000 13.000 13.000

14 Rau muống 
(mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000

15 Cải mơ (mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 5.000

16 Dưa chuột Loại 1 15.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 15.000 15.000

17 Bắp cải Loại 1 12.000 15.000 12.000 11.000 10.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000

18 Rau ngót (mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000

20 Hoa ly (cành) Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 7.000 7.000 6.000 7.000 6.000 6.000   8.000 8.000 6.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 07 năm 2023

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Bắc Giang Yên Bái Lào Cai

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.000 8.000 8.000

2 Đậu tương Loại 1 30.000 30.000 30.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 60.000 60.000 60.000

4 Lạc nhân Loại 1 57.000 58.000 57.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 65.000 64.000 64.000

7 Thịt ba chỉ Loại 1 120.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi Loại 1 120.000 120.000 120.000

9 Vịt hơi Loại 1 50.000 50.000 50.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 6.500 6.500 6.500

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 15.000 15.000 15.000

14 Đào Loại 1 35.000 35.000 35.000

15 Mít ta Loại 1 20.000 20.000 20.000

16 Khoai tây Loại 1 15.000 15.000 15.000

17 Dưa chuột Loại 1 16.000 17.000 16.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 20.000 20.000 20.000

19 Cà chua Loại 1 15.000 15.000 15.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 55.000 55.000 55.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Huyền cá kho đặc biệt 

chợ Hàng Bè
Đại diện: 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số 3, Ngõ Cầu Gỗ, 
phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
ĐT: 0962.299.776

Chuyên cung cấp sản phẩm cá kho đặt 
biệt, thịt kho. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Vương Đình Mạnh 

Đại diện: 
Vương Đình Mạnh

Xã Tân Hòa, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0975.728.789

Chuyên sản xuất và cung cấp miến dong. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Dương Văn Quý

Đại diện: 
Dương Văn Quý

Xã Phượng Cách, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội 
ĐT: 0974.303.968

Chuyên sản xuất và cung cấp rượu hậu 
huyết mận, rượu hạ thổ. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Đỗ Thị Sen 
Đại diện:

Đỗ Thị Sen

Xã Sơn Đà, huyện 
Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0385.374.311

Chuyên cung cấp giò lụa hạt sen. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Trương Thị Nụ 

Đại diện:
Trương Thị Nụ

Xã Phù Linh, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

 ĐT: 0987.005.007

Chuyên cung cấp mật ong các loại. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Ngô Văn Lý
Đại diện: 

Ngô Văn Lý 

Xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội 
ĐT: 0975.980.479

Chuyên sản xuất và cung cấp đông trùng 
hạ thảo khô, rượu đông trùng hạ thảo. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

3

HTX sản xuất rau an 
toàn và dịch vụ tổng 

hợp Minh Hưng
Đại diện: 

Trần Văn Mưu

Xã Tráng Việt, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0963.711.199

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp Liên Hà

Đại diện: 
Nguyễn Bá Quân

Xã Liên Hà, Huyện 
Đan Phượng, Hà Nội 
 ĐT: 02433.631.266

Chuyên cung cấp sản phẩm chuối tiêu 
hồng. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
gạo, ngô
Đại diện: 

Nguyễn Thị Nga

Xã Ngọc Tảo, huyện 
Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0961.470.227

Chuyên cung cấp gạo các loại, ngô, 
cám gạo với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng.

2

Cửa hàng 
kinh doanh hải sản

Đại diện: 
Nguyễn Thị Đông

Xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0974.464.718

Chuyên cung cấp hải sản các loại với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

3

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Định

Xã Ngọc Mỹ, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0915.042.546

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống cây trồng các loại với số 
lượng lớn đảm bảo chất lượng.

4

Hộ kinh doanh thuốc 
bảo vệ thực vật

Đại diện: 
Nguyễn Văn Huấn

Xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0977.341.130

Chuyên cung cấp thuốc bảo vệ thực 
vật các loại với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Mai Văn Bạo

Xã Vạn Điểm, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0976.730.138

Chuyên cung cấp bò 3B với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Thường Tín và một số khu vực 
lân cận. 

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Phan Đức Hải

Xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0934.331.328

Chuyên cung cấp gà thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Thường Tín và một số khu 
vực lân cận. 

3

Hộ nuôi trồng 
thủy sản 
Đại diện: 

Vũ Văn Bảy 

Xã Sơn Đà, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0343.141.789

Chuyên cung cấp cá chép thương 
phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số 
khu vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Vũ

Xã Trung Châu, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0974.159.468

Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Đan Phượng và một số khu vực 
lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng dưa lưới

Đại diện: 
Lê Thị Thanh

Xã Đan Phượng, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0378.893.726

Cung cấp dưa lưới nhà kính với số 
lượng lớn… phục vụ địa bàn huyện Đan 
Phượng và một số khu vực lân cận..

2
Hộ trồng nho

Đại diện:
Thiều Văn Thiết

Xã Đan Phượng, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0988.863.722

Cung cấp sản phẩm nho sữa Hàn Quốc 
với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện 
Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

3

Hộ trồng 
hoa, cây cảnh 

Đại diện:
Nguyễn Đức Bình

Xã Phụng Thượng, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0915.009.861

Cung cấp hoa chậu, hoa thảm các loại 
với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện 
Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

4

Nông trại 
công nghệ cao

Đại diện: 
Nguyễn Văn Huy

Xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0984.004.689

Cung cấp sản phẩm dưa lê, dưa lưới, 
dưa chuột theo mùa với số lượng lớn 
phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và 
một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX sản xuất chế 
biến nông sản 

Tây Bắc Hiền Vinh
Đại diện: 

Đồng Thị Hiền

Thị trấn Yên Bình, 
huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0989.991.062

Chuyên cung cấp sản phẩm cá rô lọc xương 
sấy hồ Thác Bà Hiền Vinh. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện:

Võ Đức Hạnh 

Phường Ngô Quyền, 
thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0904.306.919

Chuyên cung cấp cá các loại. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Giang và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

3

Hợp tác xã nông 
nghiệp an toàn 

Chiềng Hặc 
Đại diện:

Hà Văn Sơn

Xã Chiềng Hặc, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0987.676.812

Chuyên cung cấp các loại trái cây theo 
mùa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh 
Sơn La và các tỉnh, thành trong cả nước.  

4

Công ty cổ phần 
kinh doanh thực 
phẩm Minh An

Đại diện:
Nguyễn Đăng Cường 

Xã Đại Đồng Thành, 
huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0989.093.798

Chuyên cung cấp cà chua, dưa lưới… Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và 
các tỉnh, thành trong cả nước.


